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I-CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1-Con người cần phải tự chủ:
A-Khi gặp khó khăn nguy hiểm B-Trong mọi hoàn cảnh tình huống
C-Khi có mặt người khác D-Khi thật sự cần thiết
2-Biểu hiện đầu tiên của một người biết tự chủ là:
A-Có kỹ năng sống tốt B-Có tâm lý vững vàng C-Biết kiềm chế bản thân D-Biết tận dụng thời cơ
3-Người dễ dàng bị kẻ khác xúi giục, khích bác là người:
A-Thiếu tự tin B-Thiếu tự lập C-Thiếu tính tự chủ D-Thiếu khôn ngoan
4-Một trong những năng lực quan trọng của người tự chủ là:
A-Năng động trong cuộc sống B-Khả năng thích ứng với những thay đổi
C-Thông minh sáng suốt D-Nhạy bén, linh hoạt
5-Để khắc chế thói xâu ưa thiên vị, chúng ta cần phải rèn luyện phẩm chất:
A-Chí công vô tư B-Tôn trọng người khác C-Yêu thương con người D-Trung thực
6-Nguyên tắc để giải quyết công việc của người chí công vô tư là:
A-Làm theo yêu cầu của số đông B-Làm theo lý lẽ của trái tim
C-Làm theo quy tắc, quy định D-Làm theo lẽ phải
7-Đối với người chí công vô tư thì:
A-Lợi ích chung < lợi ích cá nhân B-Lợi ích chung > lợi ích cá nhân
C-Lợi ích chung = lợi ích cá nhân D-Lợi ích chung # lợi ích cá nhân
8-Người chí công vô tư thông thường đối với mọi sự việc xung quanh sẽ:
A-Hành xử cẩn trọng B-Suy nghĩ sâu sắc
C-Chủ động tìm hiểu vấn đề D-Có cái nhìn khách quan, công bằng
9-Những sản phẩm, tác phẩm “ đạo ”, “ nhái ”, “co-py ” không được coi là sáng tạo vì:
A-Bắt chước thô thiển B-Không có sự đầu tư chất xám
C-Phụ thuộc vào những cái đã có D-Không đầu tư nghiêm túc để phát triển
10-Câu tục ngữ “ Thấy người ta ăn khoai mới vác mai đi đào ” là để nói về những người:
A-Thiếu chăm chỉ B-Thiếu năng động, sáng tạo C-Thiếu thông minh D-Thiếu quyết đoán
11-Câu tục ngữ “ Cái khó ló cái khôn ” là để nói về việc:
A-Cần khôn khéo giải quyết các tình thế khó khăn D-Hoàn cảnh khó khăn làm con người khôn ra
B-Năng động sáng tạo để vượt qua khó khăn C-Không gặp hoàn cảnh khó khăn thì cần gì sáng tạo
12-Học sinh không thể đạt được những kết quả xuất sắc trong việc học nếu như:
A-Thiếu ý thức tự giác B-Thiếu sáng tạo C-Thiếu chăm chỉ D-Thiếu thông minh
13-Để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; việc đầu tiên phải làm là:
A-Rèn luyện sức khỏe B-Rèn luyện tay nghề C-Năng động sáng tạo D-Tuân thủ kỷ luật
14-Để cải thiện năng suất lao động, nhất thiết phải quan tâm đến việc:
A-Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật B-Đổi mới quy trình làm việc
C-Quản lý tốt thời gian D-Đầu tư phát triển công nghệ mới
15-Ngày nay, “Ăn trắng, mặc trơn” là chuyện hết sức bình thường nhưng ngày xưa, đó là mơ ước
không thể đạt được của rất nhiều người – lý do là ngày xưa:
A-Còn nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu B-Năng suất lao động rất thấp
C-Con người suy nghĩ rất giản đơn D-Xã hội chưa tiến bộ
16-“Trăm hay không bằng tay quen” là câu tục ngữ nói lên yếu tố cần thiết hàng đầu khi muốn nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả:
A-Kỷ luật lao động B-Sức khỏe C-Tay nghề D-Năng động, sáng tạo
17-“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là câu khẩu hiệu nói về quyền nào của công dân:
A-Quyền khiếu nại, tố cáo B-Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội
C-Quyền tự do ngôn luận D-Quyền tự do báo chí



18-Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội là quyền của:
A-Mọi người đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam B-Mọi công dân nước CHXHCN Việt Nam
C-Mọi cá nhân quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam D-Chỉ những công dân đã thành niên
19-Hoạt động nào dưới đây không phải là thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội
bằng cách trực tiếp:
A-Ủy quyền cho luật sư tố cáo hành vi trái pháp luật B-Ra ứng cử đại biểu Quốc hội
C-Đi bầu cử D-Tham gia trưng cầu dân ý
20-Hoạt động nào dưới đây không phải là thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội
bằng cách gián tiếp:
A-Thông qua đại biểu hội đồng nhân dân để kiến nghị B-Nhờ báo chí đề đạt nguyện vọng
C-Đến gặp lãnh đạo thành phố ở văn phòng tiếp công dân
D-Đại biểu Quốc hội chất vấn các bộ trưởng theo yêu cầu của cử tri
II-CÂU HỎI TỰ LUẬN
1-Thế nào là quyền lao động, nghĩa vụ lao động?
-Quyền lao động: mỗi người đều có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, lựa chọn nghề
nghiệp hữu ích, tìm kiếm việc làm đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình;
-Nghĩa vụ lao động: Mọi người đều phải lao động để tự nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần duy trì và
phát triển đất nước.
2-Để hạn chế việc sử dụng lao động trẻ em, pháp luật có quy định như thế nào?
-Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc;
-Cấm sử dụng người lao động chưa đủ 18 tuổi làm những việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
-Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.
3-Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?
-Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng;
-Hôn nhân giữa công dân VN thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn
giáo, giữa công dân VN với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ;
-Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
-Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm,
chăm sóc, giúp đỡ nhau.
4-Pháp luật cấm kết hôn trong trường hợp nào?
-Người đang có vợ, có chồng;
-Những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;
-Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ,
mẹ kế với con riêng của chồng.
5-Thế nào là kinh doanh, quyền tự do kinh doanh?
-Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
-Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và qui
mô kinh doanh theo qui định của pháp luật và sự quản lý của Nhà nước.
6-Thuế là gì? Công dân phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế như thế nào?
-Thuế là một phần thu nhập mà công dân và các tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách Nhà nước để
Nhà nước chi tiêu cho những công việc chung.
-Nghĩa vụ đóng thuế của công dân: phải kê khai, đăng ký với cơ quan thuế; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ
sổ sách kế toán; đóng thuế đầy đủ và đúng kỳ hạn...
Học sinh lưu ý: đây là những nội dung học sinh nhất thiết phải nắm vững để ôn thi. Tuy nhiên, đề thi sẽ không ra dưới
dạng câu hỏi trực tiếp như trong đề cương mà sẽ ra dưới dạng giải quyết tình huống, vận dụng kiến thức. Ví dụ: đề sẽ
hỏi: “Có làm thì mới có ăn” là câu tục ngữ nói về nghĩa vụ nào của công dân?” chứ đề sẽ không hỏi: “Thế nào là
nghĩa vụ lao động của công dân?”
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